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1 27212834469  Lê Hoàng  Anh 27/01/2003 Quảng Nam 30TBN9

2 27203324271  Võ Thị Thu  Hằng 29/09/2003 Đắk Lắk 30TBN9

3 28206752474  Huỳnh Thị Hoàng  Hương 03/09/2004 Quảng Nam 30TBN9

4 27203302931  Thái Thị  Linh 18/07/2003 Nghệ An 30TBN9

5 27207100571  Vũ Thị Khánh  Linh 19/01/2003 Thanh Hóa 30TBN9

6 26205241973  Ngô Thị Mỹ  Long 28/11/2002 Quảng Nam 30TBN9

7 27202840002  Lê Thị Ngọc  Mạnh 01/11/2003 Quảng Trị 30TBN9

8 28214802746  Trần Quốc  Nam 17/09/2004 Gia Lai 30TBN9

9 26205239385  Phạm Thị Thúy  Nga 19/09/2002 Quảng Nam 30TBN9

10 28204352493  Phan Thảo  Nguyên 03/01/2004 Quảng Nam 30TBN9

11 28214838350  Phan Vũ Bình  Nguyên 01/01/2004 Quảng Nam 30TBN9

12 28216854489  Nguyễn Quang  Nhật 01/12/2003 Đà Nẵng 30TBN9

13 26213135905  Trần Hữu  Phúc 03/12/2002 Quảng Nam 30TBN9

14 27213349817  Nguyễn Trường  Phước 30/12/2003 Đắk Lắk 30TBN9

15 24203216310  Trần Thị Thu  Phương 12/08/2000 Quảng Nam 30TBN9

16 26217100448  Nguyễn Lê Khoa  Hải 10/10/2002 Quảng Trị 29THT9 Thi ghép

17 26207100469  Hoàng Thị Phương  Thanh 07/10/2002 Đà Nẵng 29TYC1 Lần 1

18 27218639570  Nguyễn Văn  Tân 26/04/2003 Quảng Trị 30CBN5 Thi ghép

19 26202121986  Hoàng Thị Thanh  Trúc 14/12/2002 Nghệ An 30CHT2 Thi ghép

20 27217541185  Trần Đình Phước  Đạt 25/06/2003 Đà Nẵng 30CSC1 Thi ghép
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1 27202243599  Nguyễn Thị Kim  Phượng 29/10/2003 Quảng Ngãi 30TBN9

2 26211642572  Nguyễn Ngọc Anh  Quyền 09/07/2002
Thừa Thiên

Huế
30TBN9

3 26211600078  Tô Quang  Thành 01/01/2001 Đắk Lắk 30TBN9

4 26205421442  Lê Thị Phương  Thảo 01/01/2001 Quảng Trị 30TBN9

5 26205239408  Lê Nguyễn Minh  Thi 21/12/2002
Thừa Thiên

Huế
30TBN9

6 27203352974  Nguyễn Thị Vân  Thi 09/10/2003 Bình Định 30TBN9

7 26205239415  Nguyễn Thị Mai  Thy 26/08/2002 Quảng Nam 30TBN9

8 27203750487  Nguyễn Thị Yến  Trang 06/08/2003 Quảng Nam 30TBN9

9 27207125788  Nguyễn Thị Phương  Trang 16/10/2003 Quảng Trị 30TBN9

10 28206251504  Nguyễn Thị Kiều  Trinh 23/02/2004 Đắk Lắk 30TBN9

11 27206624939  Nguyễn Phương  Trường 14/04/2003 Phú Yên 30TBN9

12 26205239423
 Nguyễn Hoàng
Minh

 Tuyền 31/08/2002 Khánh Hòa 30TBN9

13 27205123668  Nguyễn Thị Kim  Tuyền 27/03/2003 Quảng Nam 30TBN9

14 27212247853  Trần Hoàng  Việt 26/11/2003 Quảng Nam 30TBN9

15 27205145391  Ngô Thị Hoàng  Yến 16/12/2003
Thừa Thiên

Huế
30TBN9

16 28204906599  Kiều Thị Mỹ  An 01/09/2004 Bình Định 30TSC6

17 2703102939  Nguyễn Thị Ngọc  Anh 25/11/2003 Quảng Trị 30TSC6

18 27203934106  Lương Thị Hoàng  Anh 19/03/2003 Đắk Lắk 30TSC6

19 26216131705
 Nguyễn Thành
Quốc

 Bảo 30/03/2002 Quảng Nam 30TSC6

20 26216130293  Lê Minh  Bền 14/03/2001 Quảng Nam 30TSC6

21 27203338115
 Dương Nguyễn
Cẩm

 Bình 01/01/2003 Quảng Nam 30TSC6

22 28204652012  Nguyễn Dân  Dân 16/07/2004 Gia Lai 30TSC6

23 28204102805  Nguyễn Thị Thùy  Dương 11/09/2004 Bình Định 30TSC6

24 26207228331  Võ Thị  Hằng 12/02/2002 Quảng Ngãi 30TSC6

25 26207130870  Trần Thị Thu  Hà 02/11/2002 Đà Nẵng 30THT2 Thi ghép
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26 26211336389  Phan Tiến  Anh 04/01/2002 Đắk Lắk 30THT4 Thi ghép

27 27212122418  Trần Đang  Huy 09/03/2003 Bình Định 30TSC4 Thi ghép
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1 27203334264  Lê Thị Minh  Hiếu 11/08/2003 Đà Nẵng 30TSC6

2 27218245386  Lê Viết  Hiệu 18/04/2003 Quảng Nam 30TSC6

3 28204935086  Huỳnh Đồng Thu  Hòa 21/02/2004 Đà Nẵng 30TSC6

4 28206500070  Nguyễn Thị Thanh  Hoài 15/12/2002 Quảng Bình 30TSC6

5 29204363351  Kiều Thị Mỹ  Hưng 11/10/2005 Bình Định 30TSC6

6 2321719622  Nguyễn Trọng  Khánh 11/02/1999 Đà Nẵng 30TSC6

7 26215400178
 Trương Nguyễn
Ngọc

 Khánh 01/05/2002 Quy Nhơn 30TSC6

8 26212134950  Trần Đăng  Khôi 12/07/2002 Quảng Nam 30TSC6

9 28204501551  Nguyễn Ánh  Kim 09/01/2004 Nghệ An 30TSC6

10 27203334428  Nguyễn Thị Mỹ  Linh 27/05/2002 Quảng Nam 30TSC6

11 27203343320  Phạm Thị Cẩm  Ly 29/07/2003 Quảng Nam 30TSC6

12 28204506770  Lê Thị Khánh  Ly 02/09/2004 Hà Tĩnh 30TSC6

13 27213342111  Nguyễn  Nam 27/04/2003
Thừa Thiên

Huế
30TSC6

14 27203340955  Trần Ý  Nhi 18/05/2003 Quảng Nam 30TSC6

15 28204403219  Đỗ Thị Tâm  Như 04/07/2004 Quảng Nam 30TSC6

16 26214327691  Phạm Vũ Trường  Phúc 09/09/2002 Gia Lai 30TSC6

17 27203341749  Lê Phan Hoài  Phương 13/11/2003 Hồ Chí Minh 30TSC6

18 28206206782  Đào Thị Mộng  Phương 23/12/2004 Quảng Nam 30TSC6

19 28214352586  Nguyễn Duy  Phương 19/08/2004 Gia Lai 30TSC6

20 26216100681  Võ Nhất  Quan 01/01/2002 Quảng Ngãi 30TSC6

21 26212241688  Trần Bùi Minh  Quân 14/10/2002 Nghệ An 30TSC6

22 28204954836  Hồ Nguyễn Như  Quỳnh 16/03/2004 Bình Định 30TSC6

23 28204902549  Trương Thị  Sen 16/06/2004 Bình Định 30TSC6

24 28206200887  Dương Huỳnh Minh  Tâm 16/05/2004 Đà Nẵng 30TSC6

25 28204301621  Phạm Thị Minh  Thân 04/03/2004 Nghệ An 30TSC6

26 28204404785  Bùi Thị Thu  Thảo 26/03/2004 Quảng Nam 30TSC6
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27 27205241848  Huỳnh Mai  Thuy 21/04/2003 Quảng Ngãi 30TSC6

28 28204602583  Nguyễn Thị Thanh  Tuyển 12/12/2004 Bình Định 30TSC6

29 29207180303  Nguyễn Thị Kiều  Trang 29/05/2000 Quảng Nam 30TYC1 Lần 1

30 27205146158  Lê Thị Thanh  Thúy 18/04/2003 Đắk Lắk 30TYC6 Thi ghép
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